
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày          tháng 12 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2026 với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Nguyễn Thu Huyền – phòng Quản trị, 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534 (địa chỉ: Số 

530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). 

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com 

(bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 30/12/2025 đến 10 giờ 00 

ngày 06/01/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/01/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên 

năm 2026 (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm). 

mailto:tcktbvdkt@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thực hiện giao hàng làm nhiều lần; thời gian 

thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá: 

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm; 

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá; 

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí liên quan; 

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu 

có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;... 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, QT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU MUA SẮM VĂN 

PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-BV ngày        tháng 12 năm 2025) 

 

STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số 

lượng  

1 Băng dính 2 mặt 

- Chất liệu: Giấy, phủ keo dính 2 mặt 

- Bản rộng: ≥ 1cm 
- Độ dài: ≥ 9m/cuộn 

Cuộn 50 

2 Băng dính giấy 
- Chất liệu: Giấy, phủ keo dính 1 mặt 
- Bản rộng: ≥ 2cm  

- Độ dài: ≥ 15m/cuộn 

Cuộn 100 

3 Bìa bóng kính 

- Chất liệu: Nhựa 
- Kích thước: Dài x Rộng = (297x210)mm 

± 2mm  
- Độ dày: ≥ 0,2mm 

- Đóng gói: ≥ 100 tờ/Tập 

Tập 20 

4 
Bút bảng trắng 

(Bút dạ bảng) 

- Bề rộng nét viết: 2,5mm ± 0,05mm 
- Loại mở nắp  
- Chất liệu: Nhựa, mực có độ bám dính trên 

bề mặt bảng, xóa được 
- Màu mực: Xanh, đen, đỏ 

Cái 115 

5 Bút bi 0.8mm 

- Đường kính đầu bi: 0,8mm ± 0,01mm 

- Bút dạng bấm  
- Định mức mực: ≥ 0,18g 
- Chất liệu: Nhựa, mực bi 

- Màu mực: Xanh, đen, đỏ 

Cái 1400 

6 Bút dạ quang 

- Bề rộng nét viết: đầu bút nhỏ 1mm, đầu 
bút lớn 4mm 

- Loại bút 2 đầu, mở nắp 
- Chất liệu: Đầu bút và ruột bút bằng 

polyester, vỏ bọc bằng nhựa PP 
- Màu mực: Xanh, vàng, hồng 

Cái 40 

7 
Bút lông dầu 2 
ngòi 0.4-1.0mm 

- Bề rộng nét viết: đầu bút nhỏ 0,4mm, đầu 
bút lớn 1mm  

- Loại bút 2 đầu, mở nắp  
- Chất liệu: Nhựa, mực có độ bám dính cao 

trên bề mặt kính, gỗ, giấy,..  
- Màu mực: Xanh, đen, đỏ 

Cái 400 

8 Bút xóa 
- Chất liệu: Nhựa, dung dịch tẩy xoá 
- Dung tích mực:  12ml ± 0,12ml 

Cái 40 

9 Cán dấu (S542) 
- Chất liệu: Nhựa, mút nỉ 
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 
(56x54x113)mm ± 5mm 

Cái 1 

10 

Cặp hộp gấp A4 

15cm 
(Cặp hộp gấp gáy 

15cm) 

- Chất liệu: Bìa giấy cứng, bọc simili  

- Kích thước: Gáy = 150mm ± 5mm, Dài x 
Rộng = (355x250) mm ± 10mm  

- Nắp hộp có nhám dính 

Cái 70 
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STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số 

lượng  

11 

Cặp hộp gấp A4 
7cm 
(Cặp hộp gấp gáy 

7cm) 

- Chất liệu: Bìa giấy cứng, bọc simili  
- Kích thước: Gáy = 70mm ± 5mm, Dài x 
Rộng = (355x250) mm ± 10mm  

- Nắp hộp có nhám dính 

Cái 60 

12 
Cặp tài liệu ba 

dây (gáy 10cm) 

- Chất liệu: Bìa giấy cứng, bọc simili  
- Kích thước: Gáy = 100mm ± 5mm, Dài x 

Rộng = (355x250) mm ± 10mm  
- Có 3 dây buộc ở 3 vị trí trên, dưới, cạnh 
phải cặp tài liệu 

Cái 320 

13 
Cặp tài liệu ba 
dây (gáy 15cm) 

- Chất liệu: bìa giấy cứng, bọc simili  

- Kích thước: Gáy = 150mm ± 5mm, Dài x 
Rộng = (355x250) mm ± 10mm  

- Có 3 dây buộc ở 3 vị trí trên, dưới, cạnh 
phải cặp tài liệu 

Cái 30 

14 
Cặp tài liệu ba 
dây (gáy 7cm) 

- Chất liệu: bìa giấy cứng, bọc simili  

- Kích thước: Gáy = 70mm ± 5mm, Dài x 
Rộng = (355x250) mm ± 10mm  
- Có 3 dây buộc ở 3 vị trí trên, dưới, cạnh 

phải cặp tài liệu 

Cái 30 

15 Cặp trình ký 

- Chất liệu: Giả da, kẹp mạ inox  
- Loại 2 mặt, cặp gấp  

- Có cài bút, một mặt có khoá kẹp tài liệu  
- Kích thước: Dài x Rộng = (32x25)cm ± 
1cm 

Cái 30 

16 

Dây chun cao su 

vòng nhỡ 
(Chun vòng nhỡ) 

- Chất liệu: Cao su 
- Đường kính: ≥ 3cm 

Kg 5 

17 

Dây chun cao su 

vòng to 
(Chun vòng to) 

- Chất liệu: Cao su 
- Đường kính: ≥ 6cm 

Kg 40 

18 

File còng nhẫn 

A4 5cm 
(Bìa nhẫn gáy 
5cm) 

- Kích thước: Gáy = 50mm ± 5mm, Dài x 

Rộng = (320x270) mm ± 10mm  
- Chất liệu: Nhựa, hợp kim  
- Kiểu dáng: 2 nhẫn 

Cái 10 

19 
Ghim cài tam 
giác 

- Kích thước: Cao x Rộng = (25x7) mm ± 

0,4mm  
- Kiểu dáng: Đầu tam giác 

- Chất liệu: hợp kim 
- Khả năng lưu trữ: ≥ 25 tờ giấy/lần 

Hộp 70 

20 Ghim dập số 10 

- Kích thước: số 10, Cao x Rộng = (4,7x9) 

mm ± 0,3mm  
- Chất liệu: Hợp kim 
- Khả năng dập:  ≥ 15 tờ giấy/lần 

Hộp 1000 

21 Giấy A4 70gsm 

- Chất liệu: Bột giấy 

- Kích thước: Dài x Rộng = (297x210)mm 
± 2mm  

- Định lượng: ≥ 70gsm (70g/m2)  
- Đóng gói: ≥ 500 tờ/Ream  

Ream 12000 
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STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số 

lượng  

- Độ trắng: ≥ 90% ISO; (Độ sáng ≥ 152 
CIE, màu trắng sáng, không đục)  
- Đặc tính: Phù hợp với mọi loại máy in và 

máy photocopy 

22 Giấy A5 70gsm 

- Chất liệu: Bột giấy 
- Kích thước: Dài x Rộng = (210x148)mm 

± 2mm  
- Định lượng: ≥ 70gsm (70g/m2)  
- Đóng gói: ≥ 500 tờ/Ream  

- Độ trắng: ≥ 90% ISO; (Độ sáng ≥ 152 
CIE, màu trắng sáng, không đục)  

- Đặc tính: Phù hợp với mọi loại máy in và 
máy photocopy 

Ream 2000 

23 
Giấy ảnh 1 mặt 

A4 135gsm 

- Chất liệu: Bột giấy  
- Kích thước: Dài x Rộng = (297x210)mm 

± 2mm  
- Định lượng: ≥ 135gsm (135g/m2) 

- Số mặt in: 1 mặt  
- Quy cách: ≥ 100 tờ/tập 
- Đặc tính: Phù hợp với mọi loại máy in 

màu 

Tập 500 

24 Giấy dán giá 

- Chất liệu: Giấy, phủ keo dính 1 mặt 
- Kích thước tem: Dài x Rộng = 

(21x12)mm ± 2mm 
- Quy cách: ≥ 1000 tem/cuộn 

Cuộn 300 

25 
Giấy đánh dấu 
trang 

- Kích thước: Dài x Rộng = (4,5x1,2)cm ± 

0,3cm  
- Quy cách: ≥ 100 cái/tập 
- Chất liệu: Nhựa 

Tập 300 

26 
Giấy decal in 
nhiệt 2 tem 

37x25mm 

- Quy cách: 2 tem/hàng 

- Loại in nhiệt trực tiếp, không cần mực in; 
mặt sau có phủ keo dính 

- Chất liệu: Giấy, keo 
- Kích thước tem: Ngang x Cao = 
(37x25)mm ± 2mm, cuộn dài ≥ 30m 

Cuộn 500 

27 

Giấy decal in 

nhiệt 3 tem 
35x22mm 

- Quy cách: 3 tem/hàng 
- Loại in nhiệt trực tiếp, không cần mực in; 
mặt sau có phủ keo dính 

- Chất liệu: Giấy, keo 
- Kích thước tem: Ngang x Cao = 

(35x22)mm ± 2mm, cuộn dài ≥ 30m 

Cuộn 200 

28 
Giấy in nhiệt 

Ø38mm 

- Kích thước: Chiều rộng giấy: 57 mm ± 
2mm, đường kính cuộn: Ø38mm ± 2mm; 
độ dài: ≥ 13 mét/cuộn  

- Định lượng giấy: ≥ 65gsm (65g/m2)  
- Loại in nhiệt trực tiếp, không cần mực in 

Cuộn 100 

29 
Giấy in nhiệt 

Ø45mm 

- Kích thước: Chiều rộng giấy: 80 mm ± 

2mm, đường kính cuộn: Ø45mm ± 2mm; 
độ dài: ≥ 13 mét/cuộn  

Cuộn 1300 
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STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số 

lượng  

- Định lượng giấy: ≥ 65gsm (65g/m2)  
- Loại in nhiệt trực tiếp, không cần mực in 

30 
Giấy in nhiệt 
Ø80mm 

- Kích thước: Chiều rộng giấy: 80 mm ± 
2mm, đường kính cuộn: Ø80mm ± 2mm; 

độ dài: ≥ 13 mét/cuộn  
- Định lượng giấy: ≥ 65gsm (65g/m2)  

- Loại in nhiệt trực tiếp, không cần mực in 

Cuộn 2000 

31 Kẹp bướm 15mm 

- Chất liệu: Hợp kim 
- Kích thước: Chiều rộng bản kẹp: 15mm ± 
0,3mm  

- Quy cách: ≥ 12 cái/hộp 

Hộp 70 

32 Pin đại 

- Điện áp: 1,5V 
- Thành phần: Bột than 

- Kích thước: Chiều dài (Gồm cả cực pin): 
60,5mm ± 2mm; đường kính: 33,5mm ± 

2mm 

Đôi 30 

33 Pin đũa 

- Điện áp: 1,5V 
- Thành phần: Bột than 
- Kích thước: Chiều dài (Gồm cả cực pin): 

44,5mm ± 2mm; đường kính: 10,5mm ± 
2mm 

Đôi 70 

34 Pin tiểu 

- Điện áp: 1,5V 

- Thành phần: Bột than 
- Kích thước: Chiều dài (Gồm cả cực pin): 
50mm ± 2mm; đường kính: 14,5mm ± 

2mm 

Đôi 300 

35 Pin trung 

- Điện áp: 1,5V 
- Thành phần: Bột than 

- Kích thước: Chiều dài (Gồm cả cực pin): 
50mm ± 2mm; đường kính: 26mm ± 2mm 

Đôi 60 

36 Ruột bút bi 

- Đường kính đầu bi: ≥ 0,7mm 

- Chất liệu: Đầu bi: hợp kim; vỏ nhựa 
- Loại màu mực: Xanh, đen, đỏ 
- Kích thước: Dài 113mm ± 5mm 

Cái 400 

37 Túi cúc khổ F 

- Chất liệu: nhựa 

- Kích thước: Dài x Rộng = (357x258)mm 
± 5mm 

- Kiểu dáng: Hình chữ nhật, có nắp đính 
cúc nhựa 

Cái 500 

 
Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn 

vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong 
tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng 

kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu 
khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 

dụng “tương tương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá). 
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PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-BV ngày        tháng 12 năm 2025) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên,  địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá ……….……………….. như sau: 

1. Báo giá …………….. và dịch vụ liên quan: 

Số 

TT 

Tên  

hàng hóa, dịch vụ 

Thông số kỹ 

thuật 

Chủng 

loại/mã 

sản phẩm 

Hãng sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 
Ghi chú 

1 Danh mục A         

2 Danh mục B         

n …..         

 Tổng cộng         

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……., kể từ ngày 06/01/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng 
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ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo 

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá). 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá) 

 

.............................., ngày .......... tháng .......... năm .......... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2) 

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành 

viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá
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